TRƯỜNG THPT XUYÊN MỘC
TỔ TIẾNG ANH
MA TRẬN GIỮA KỲ II- NH 2022-2023
Khối 10 GLOBAL SUCCESS - Thời gian 50 phút( Unit 6,7,8 )

	
Kiến thức/ kĩ năng
	
Nội dung cụ thể
	Nhận biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	
Số câu
	Điểm/ câu
	Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	LISTENING
	Multiple choice questions
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	4
	0.25
	1

	
	Gap –fill (tapescript, chart, table or summary)
	
	1
	
	1
	
	2
	
	
	4
	0.25
	1

	PHONETICS
	Sound
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0.25
	0.25

	
	Word stress
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0.25
	0.25

	



LEXICO-GRAMMAR
	Word choice, word form, synonym, verb tenses (basic tenses), verb forms,prepositions, conjunctions,
what the text says (Part 1 KET/PET)…
	







5
	
	







3
	
	







2
	
	
	
	







10
	







0.25
	







2.5

	Conversation pieces
	Communicative situations in the textbook or daily life
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	0.25
	0.5

	
READING 1
	Cloze Reading: (no more than 180 words) -
Including word form, words in context, word phrases, grammar structures, conjunctions, prepositions
	
2
	
	
2
	
	
1
	
	
	
	
5
	
0.25
	
1.25

	
READING 2
	Comprehension (MCQs): (200 – 250 words) Including reference, specific information,
main idea, inference
	

2
	
	

2
	
	

1
	
	
	
	

5
	

0.25
	

1.25

	
WRITING
	Sentence transformation , Sentence combination :
 1. Passive with modal verbs
 2. Comparisons (comparative <-> superlative)
3. Relative words (Who, whom, which in defining relative clause and non-defining relative clause)
 
	
	

1
	
	

2
	
	

1
	
	
	

4
	

0.25
	

1

	
	Paragraph Writing (80- 100 words) -
Topics: (With cues)
· Write a paragraph about the jobs for men and women. 
· Write about Viet nam’s participation in international organization
	
	
	
	
	
	
	

1
	
	

1
	

1
	

1

	
	Total number
	14
	2
	9
	3
	5
	3
	1
	0
	29
	
	10

	
	RATE
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	



- Nội dung đề kiểm tra có thể thay đổi (trong phạm vi 10%) so với ma trận
- Nội dung đề kiểm tra bám sát các chủ đề, từ vựng trong sách giáo khoa.


